A. ESTE

Câu 1. Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở:
Câu 2. Số đồng phân este của: C2H4O2
 
C3H6O2

 C4H8O2
Câu 3. Viết CTCT các chất sau:

a. Etyl axetat
b. Metyl fomat

c. Vinyl axetat
d. metyl metacrylat
Câu 4. Tính chất hóa học của este là phản ứng …………………….

CH3COOC2H5 + NaOH →

CH3COOC2H5 + HOH ↔ 

TRẮC NGHIỆM: ESTE

Câu 5. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức chunglà 

A. CnH2nO (n≥2).
B. CnH2nO2 (n≥2).
C. CnHnO3 (n≥2).
D. CnH2nO4 (n≥2).

Câu 6. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng 

A. trùng ngưng.
B. trùng hợp.
C. este hóa.
D. xà phòng hóa

Câu 7. Chất nào sau đây là este? 

A. CH3OH
B. CH3CHO
C. CH3COOC2H5
D. HCOOH

Câu 8. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 9. Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOH.
C. CH3CHO.
D. CH3CH2OH.

Câu 10. Este etyl fomat có công thức là 

A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2.    D. HCOOCH3.

Câu 11. Etyl fomat có công thức là

A. HCOOC2H5.
B. CH3COOC2H5 
C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH3
Câu 12. Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3.  D. C2H5COOCH3
Câu 13. Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3 
B. C2H5COOCH3 
C. HCOOC2H5 
D. CH3COOCH=CH2
Câu 14. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

A. HCOOH và CH3OH.
B. HCOOH và C2H5NH2.
C. HCOOH và NaOH.
D. CH3COONa và CH3OH

Câu 15. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.
B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH.
D. CH3COONa và CH3OH

Câu 16. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH? 

A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.

Câu 17. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.
B. CH3COONa và C2H5OH.


C. HCOONa và C2H5OH.
D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 18. Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là 

A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOH.
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5
Câu 19. Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
A. CH3COONa và CH3COOH. 
B. CH3COONa và CH3OH.
C. CH3COOH và CH3ONa. 

D. CH3OH và CH3COOH.
Câu 20. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là 

A. C2H3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. CH3COOCH3.

Câu 21. Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với 

A. HCl.
B. Cu.
C. C2H5OH.
D. NaCl.

Câu 22. Chất không phải axit béo là
A. axit axetic. 
B. axit stearic. 
C. axit oleic. 
D. axit panmitic.
Câu 23. Axit nào sau đây là axit béo? 

A. Axit acrylic
B. Axit oleic
C. Axit axetic
D. Axit fomic

Câu 24. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2  với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là 

A. HCOOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. CH3COOC2H5
Câu 25. Để phản ứng vừa đủ với 0,15 mol CH3COOCH3 cần V lít dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là 

A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,5.
D. 0,3.

Câu 26. Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 8,2.
B. 15,0.
C. 12,3.
D. 10,2.

Câu 27. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

A. 4,1 gam.
B. 8,2 gam C. 12,3 gam.
D. 16,4 gam

B. CHẤT BÉO

Câu 28. Chất béo là trieste của…………………và ……………………….

+ Glixerol:

+ Axit béo: Axit panmitic……………… Axit stearic………………………. Axit oleic.

+ Chất béo: tripanmitin:


                    Tristearin:


                    Triolein:

Câu 29. Thủy phân chất béo luôn thu được:



Câu 30. Để chuyển hóa dầu thực vật thành mỡ (bơ), người ta sử dụng phản ứng nào?
TRẮC NGHIỆM
Câu 31. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Axit stearic là một axit béo. 
B. Este không bị thủy phân trong môi trường axit. 

C. Etyl axetat là một este. 

D. Chất béo là thành phần quan trọng trong thức ăn của con người. 

Câu 32. Công thức cấu tạo của glixerol là

A. HOCH2CHOHCH2OH.
B. HOCH2CH2OH.
C. HOCH2CHOHCH3.
D. HOCH2CH2CH2OH.

Câu 33. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol? 

A. Glucozơ.
B. Metyl axetat.
C. Triolein.
D. Saccarozơ

Câu 34. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol? 

A. Saccarozơ.
B. Glucozơ.
C. Metyl axetat.
D. Tristearin

Câu 35. Chất béo là trieste của axit béo với 

A. glixerol. 
B. etylen glicol.
C. phenol.
D. etanol

Câu 36. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được

A. glixerol và axit béo
B. glixerol và muối natri của axit béo

C. glixerol và axit cacboxylic     D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic

Câu 37. Axit stearic là axit béo có công thức :

A. C15H31COOH

B. C17H35COOH

C. C17H33COOH

D. C17H31COOH

[image: image1.png]



